
QUYẾT ĐỊNH  

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

Về việc tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH – TỈNH HÒA BÌNH 

 

 Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Ông Đinh Trường Sơn 

 Thư ký phiên họp: Bà Bùi Thị Thu Hằng – Thư ký TAND TP Hòa Bình. 

 Đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình tham gia phiên họp: 

Ông Khuất Duy Xuân Quý – Kiểm sát viên. 

 

 Ngày 08 tháng 10 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

77/TLST-DS ngày 17 tháng 9 năm 2019 về việc “ Yêu cầu tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự”. Theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc 

dân sự số: 05/2019/QĐST-DS, ngày 25/9/2019, gồm những người tham gia tố tụng 

sau: 

 * Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Chị Chu Thị Minh H – Địa chỉ: Tổ 

07, phường TL, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.   

 * Người bị yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự: 

 Anh Chu Văn Đ, sinh năm 1977 – ĐKHKTT: Tổ 07 (tổ 08 cũ), phường TL, 

TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Chỗ ở hiện nay: Trung tâm công tác xã hội tỉnh HB. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

 Ông Chu Hồng C, sinh năm 1952 và bà Diệp Thị T, sinh năm 1953, địa chỉ: 

Tổ 08, phường TL, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình sinh được 02 con là: Anh Chu 

Văn Đ, sinh ngày 28/01/1977 và chị Chu Thị Minh H, sinh ngày 04/01/1985. Anh 

Đ từ khi sinh ra đã bị tàn tật, không nói được, không nhận thức được, không tự vệ 

sinh cá nhân được. Từ bé đến lớn đều do ông C, bà T chăm sóc. Đến năm 2009 

ông C chết, năm 2017 thì bà T chết. Hiện anh Đ cũng chưa có vợ con và đang ở 

với em gái là Chu Thị Minh H, tuy nhiên do điều kiện lấy chồng xa  gia đình quá 

khó khăn chị H không thể chăm sóc được anh Đ nên năm 2018 chị H đã gửi anh Đ 

vào Trung tâm công tác xã hội tỉnh HB để được chăm sóc.  

        TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÒA BÌNH 

TỈNH HÒA BÌNH                                     

 

    Số: 02 /2019/QĐST- DS 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

         TP Hòa Bình, ngày 08 tháng 10 năm 2019
 



Trung tâm công tác xã hội tỉnh HB đã tiếp nhận anh Đ vào nuôi dưỡng và 

xác định anh Chu Văn Đ thuộc diện đối tượng khuyết tật trí tuệ đặc biệt nặng. 

Ngày 16/9/2019 chị H có đơn yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình tuyên 

bố anh Đ bị mất năng lực hành vi dân sự. 

 Ngày 24/9/2019, kết luận giám định pháp y tâm thần của Trung tâm pháp y 

tâm thần khu vực miền núi phía Bắc xác định anh Chu Văn Đ mất năng lực hành vi 

dân sự. 

 Tại phiên họp xét việc dân sự, chị H vẫn giữ nguyên yêu cầu tuyên bố Tòa 

án tuyên bố anh Đ mất năng lực hành vi dân sự. 

 Đại diện viện kiểm sát phát biểu về việc áp dụng pháp luật tố tụng dân sự 

trong quá trình giải quyết việc dân sự của thẩm phán, thư ký là đúng quy định và 

người tham gia tố tụng đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình; đề nghị 

Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu của chị Chu Thị Minh H. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp, ý kiến của đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình nhận định: 

 [1] Về thủ tục tố tụng: Yêu cầu của chị Chu Thị Minh H về việc tuyên bố 

anh Chu Văn Đ là người mất năng lực hành vi dân sự là yêu cầu về dân sự thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình theo quy định tại 

Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 [2] Về nội dung: Ông Chu Hồng C và bà Diệp Thị T có 02 con chung là anh 

Chu Văn Đ, sinh năm 1977 và chị Chu Thị Minh H, sinh năm 1985. Hiện ông C, 

bà T đều đã chết. Uỷ ban nhân dân phường TL, thành phố Hòa Bình đã xác nhận  

Đ hiện chưa đăng ký kết hôn với ai.  Do đó chị H là người có quyền yêu cầu Tòa 

án tuyên bố anh Đ bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định tại khoản 1 Điều 

376 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[3] Xét yêu cầu của chị Chu Thị Minh H thì thấy: Anh Đ từ khi sinh ra đã bị 

tàn tật, không nói được, không nhận thức được, không tự vệ sinh cá nhân được. 

Hiện đã được Trung tâm công tác xã hội tỉnh HB tiếp nhận vào nuôi dưỡng, chăm 

sóc. 

 Tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số: 32/2019/PYTT ngày 

24/9/2019 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc xác định: 

 - Anh Chu Văn Đ, sinh năm 1977, địa chỉ: Tổ 08, phường TL, TP Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình bị bệnh Tâm thần: Chậm phát triển tâm thần trầm trọng (Theo phân 

loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 1992 về các rối loạn tâm thần và hành vi – F73) 

 - Hiện tại: Anh  Chu Văn Đ mất năng lực hành vi dân sự. 



 Như vậy yêu cầu của chị Chu Thị Minh H về việc tuyên bố anh Chu Văn Đ 

mất năng lực hành vi dân sự là có căn cứ, phù hợp với quy định tại Điều 22 Bộ luật 

dân sự, nên cần được chấp nhận. 

 [4] Về lệ phí, chị H phải chịu lệ phí giải quyết việc dân sự theo quy định của 

pháp luật. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào các Điều 22 của Bộ Luật dân sự năm 2015; 

 Căn cứ các Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 Điều 39; Điều 

367; Điều 371; Điều 372; Điều 376; Điều 377 và Điều 378 Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015. 

 Căn cứ Điều 36; Điều 37 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 1. Chấp nhận đơn yêu cầu của chị Chu Thị Minh H: 

 - Tuyên bố anh Chu Văn Đ, sinh ngày 28/01/1977, địa chỉ: Tổ 07 (tổ 08 cũ), 

phường TL, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình bị mất năng lực hành vi dân sự. 

 2. Về lệ phí: Chị Chu Thị Minh H phải nộp 300.000 đồng lệ phí giải quyết 

việc dân sự, được trừ vào 300.000 đồng tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo Biên lai 

thu tiền tạm ứng lệ phí số 0002137 ngày 17/9/2019 tại Chi cục THADS TP Hòa 

Bình. Xác định chị H đã nộp đủ lệ phí. 

 3. Chị Chu Thị Minh H có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 ngày, kể từ 

ngày ra quyết định. Viện kiểm sát nhân dân TP Hòa Bình có quyền kháng nghị 

trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình có quyền kháng 

nghị trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

 
Nơi nhận:                                                                        THẨM PHÁN 
- Người yêu cầu;                                                                                       (đã ký) 

- TAND tỉnh Hòa Bình;   

- VKSND TP Hòa Bình; 

- Chi cục THADS TP HB; 

- Lưu HS. 

                                                           Đinh Trường Sơn 

  

 


